
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 19                        Từ ngày 20/1/2025 - Đến ngày: 24/1/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

20/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 55 HĐTN Sơ kết học kì I năm học 2024-2025  

2 127 Tiếng Việt Đọc: Bầu trời Máy chiếu 

3 37 GDTC 
Bài 3: Phối hợp di chuyển vượt qua các chướng 

ngại vật khác nhau 
 

4 128 Tiếng Việt  Nói và nghe: Bầu trời trong mắt em Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 91 Toán  Bài 45: Số có bốn chữ số Máy chiếu 

2 73 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 73 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.1  

4     

3 

21/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 92 Toán Bài 45: Số 10 000 Máy chiếu 

2 19 Tin  Bài 18. Tìm kiếm đối tượng dựa vào sắp xếp  

3 129 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Buổi sáng Máy chiếu 

4 19 Đạo đức Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 74 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 56 HĐT N Lao động và thu nhập gia đình (tr 55) Máy chiếu 

4     

4 

22/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 74 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.2  

2 93 Toán Bài 45: Luyện tập / tr 8 Máy chiếu 

3 130 Tiếng Việt Đọc: Mưa 

Viết: Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ 
Máy chiếu 

4 131 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 19 ĐSTV 

Đọc sách tự chọn chủ đề“Chú Tễu kể chuyện Tết 

Nguyên đán” 
 

2 37 TNXH 
Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức 

năng của chúng (T2) 
Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

23/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 132 Tiếng Việt 

LT: Mở rộng vốn từ hiện tượng thiên nhiên. Câu 

cảm, câu khiến. 
Máy chiếu 

2 94 Toán Bài 46: So sánh các số trong phạm vi 10000 Máy chiếu 

3 75 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 1.3  

4 19 Công nghệ Bài 6: An toàn với môi trường CN trong GĐT3 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 38 GDTC  Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

2 19 Âm nhạc  Học bài hát: Đón xuân về  

3 75 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

24/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 19 Mỹ thuật  Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh  

2 133 Tiếng Việt 
LT: Viết đoạn văn kể lại diễn biến một hoạt động 

ngoài trời 
Máy chiếu 

3 76 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.1  

4 95 Toán Bài 46: Luyện tập / tr 11 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 76 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 38 TNXH 
Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức năng 

của chúng (T3) 
Máy chiếu 

3 57 HĐ TN SH theo chủ đề: Mua sắm tiết kiệm (tr 57) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 09 tháng 1  năm 2025                      ĐD: 22    

                                                    GVCN 

 

  



 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 20                           Từ ngày 3/2/2025 - Đến ngày: 7/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

3/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 58 HĐTN   

2 134 Tiếng Việt Đọc: Cóc kiện trời Máy chiếu 

3 39 GDTC Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

4 135 Tiếng Việt  Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 96 Toán  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã /tr12 Máy chiếu 

2 77 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 77 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.2  

4     

3 

4/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 97 Toán 

Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã/ tr13 Máy 

chiếu 

2 20 Tin  Bài 19. Ổ đĩa, thư mục và tệp  

3 136 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển Máy chiếu 

4 20 Đạo đức Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 78 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 59 HĐT N Tiết kiệm điện nước trong gia đình (tr 58) Máy chiếu 

4     

4 

5/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 78 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.3  

2 98 Toán Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Máy chiếu 

3 137 Tiếng Việt Đọc: Những cái tết đáng yêu 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 138 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 20 ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

2 39 TNXH 
Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 

T1 
Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

6/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 139 Tiếng Việt 

LT: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi 

nào?. 
Máy chiếu 

2 99 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 1) Máy chiếu 

3 79 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.1  

4 20 Công nghệ Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 GDTC  Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

2 20 Âm nhạc  Đọc nhạc: Bài số 3; Nghe nhạc: Mùa xuân ơi  

3 79 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

7/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 20 Mỹ thuật  Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh  

2 140 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn về hoạt động trồng cây Máy chiếu 

3 80 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.2  

4 100 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 80 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

2 40 TNXH 
Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 

T2 
Máy chiếu 

3 60 HĐ TN SH chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước (tr.59) Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

 Giang Biên, ngày 9 tháng 1 năm 2025                      ĐD: 22    

                                              GVCN 

 

 


